
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :10-05-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 183 16.73801:00 MIYUNHE Trần CơP/S TS31 NHPANAMA

 175 20.89903:30 WAN HAI 289 Hoàng ViệtP/S TS42 NHSingapore

 195 27.02504:30 EVER ONWARD Hoàng Việt TS4P/S3 NHLiberia

 173 16.48807:00 YM INSTRUCTION Phạm Quốc Dân TS3P/S4 NHLiberia

 107 2.83407:00 TÙNG LINH 05 Lê Văn Thịnh K83 LCP/S5 H3VIET NAM

 79 1.57307:00 HẢI HÀ 558 Lê Phạm Quang 
Huy

Đặng Xuân 
Quỳnh

 X50P/S6 H3VIET NAM

 105 2.25009:00 RNS ALDAR 
TSYDENZHAPOV

Phan Văn Vinh TS2BP/S7 NHRUSSIA

 130 11.00009:30 PECHENGA Trần Cơ TS2AP/S8 NHRUSSIA

 105 2.25009:30 RNS REZKIY Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 TS2BP/S9 NHRUSSIA

 195 27.02512:00 EVER ONWARD Bùi Việt HùngP/S TS410 NHLiberia

 195 27.02513:00 EVER OWN Bùi Việt Hùng TS4P/S11 NHPANAMA

 173 16.48813:30 YM INSTRUCTION Phạm Quốc DânP/S TS312 NHLiberia

 134 7.24914:30 NASICO 
NAVIGATOR

Phạm Quốc Dân TS3P/S13 NHVIET NAM

 195 27.02518:00 EVER OWN Phạm Đình ThiP/S TS414 NHPANAMA

 167 17.87119:00 CA SHANGHAI Phạm Đình Thi TS4P/S15 NHLiberia

 134 7.24919:30 NASICO 
NAVIGATOR

Hoàng ViệtP/S TS316 NHVIET NAM

 164 14.08920:30 ALS SUMIRE Hoàng Việt TS3P/S17 NHSingapore

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 68 1.28200:05 DELTIC DOLPHIN Phan Văn VinhP/S Bến số 1 
Chân Mây

18 NHMONGOLI
A

 146 10.87401:00 ĐÔNG BẮC 22-02 Phan Văn Vinh Bến số 1 
Chân Mây

P/S19 NHVIET NAM

 135 9.86506:00 ASIAN EXPLORER Phạm Đình Thi Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

P/S20 NHMARSHAL
L ISLANDS

 151 15.00907:00 VIỆT THUẬN 
235-02

Phạm Đình ThiP/S Bến số 2 
Chân Mây

21 NHVIET NAM

 128 7.66608:00 XIN HANG 6 Phạm Đình Thi Bến số 2 
Chân Mây

P/S22 NHPANAMA

Khu vực Quảng 
Nam

 79 1.61510:30 LUCKY DRAGON Bùi Hữu HiếuP/S Tam Hiệp23 H3VIET NAM

 124 5.81811:00 TONG CHENG 301 Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp24 NHBELIZE

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 180 25.41300:05 PETROLIMEX 09 Phùng Tấn SáuP/S J125 NHVIET NAM

 292 94.67405:00 SHANDONG DE 
YU

Phạm Tấn DũngP/S Hòa Phát 
11

26 NHMARSHAL
L ISLANDS



 240 61.15006:00 SOPHIE 
OLDENDORFF

Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
11

P/S27 NHLiberia

 295 94.71007:00 EVER DEVOTION Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
10

P/S28 NHLiberia

 112 4.40908:00 LONG PHU 09 Lê Văn Hòa Phạm Tú MinhP/S J429 H3VIET NAM

 99 2.93409:00 THALEXIM OIL Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh J4P/S30 H3VIET NAM

 112 5.19909:30 LONG PHU 16 Phùng Tấn Sáu J1P/S31 NHVIET NAM

 120 5.85809:30 VIET THUAN 
095-02

Đặng văn DiệnP/S Hòa Phát 
5

32 NHVIET NAM

 84 1.99210:00 ALL MARINE 09 Lê Văn Hòa Phạm Tú MinhP/S J333 H3VIET NAM

 110 5.53310:30 VIỆT THUẬN 
12-03

Đặng văn Diện Hòa Phát 
3

P/S34 NHVIET NAM

 96 2.30111:00 MIPECORP-55 Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh J3P/S35 H3VIET NAM

 185 23.85311:30 AETOS Đặng văn DiệnP/S Bến 7 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

36 NHBAHAMAS

 110 5.68015:30 GIA LĨNH 268 Phạm Tấn Dũng Lê Văn HòaP/S Hòa Phát 
7

37 NHVIET NAM

 86 2.63416:30 TRƯỜNG AN 125 Lê Văn Hòa Hòa Phát 
7

P/S38 H3VIET NAM

 147 12.10018:00 HPS-02 Phạm Tấn DũngP/S Hòa Phát 
5

39 NHVIET NAM

 190 29.96019:00 WOORI SUN Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
5

P/S40 NHKOREA

 96 2.30120:00 MIPECORP-55 Bùi Hữu HiếuP/S J341 H3VIET NAM

 99 2.93421:30 THALEXIM OIL Bùi Hữu HiếuP/S J442 H3VIET NAM

 80 2.23023:00 VIỆT THUẬN 
045-03

Lê Văn HòaP/S Hòa Phát 
9

43 H3VIET NAM

 87 2.38923:55 SINO-OCEAN 
NO.1

Lê Văn HòaP/S Hòa Phát 
6

44 H3BELIZE

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 11 tháng 5 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


